
1  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VẠN THỌ 

Số: 148 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

Vạn Thọ, ngày 10 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán ngân sách và hoạt động tài chính khác của xã năm 

2024 trình Hội đồng nhân dân xã Vạn Thọ phê duyệt  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN THỌ 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ kết quả thảo luận dự toán thu chi ngân sách năm 2024; 

Xét đề nghị của công chức kế taons-tài chính xã.   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách và hoạt động tài chính khác của xã 

năm 2024 trình HĐND xã phê chuẩn theo các biểu mẫu kèm theo: 

Biểu số 103/CKTC-NSNN 

Biểu số 104/CKTC-NSNN 

Biểu số 105/CKTC-NSNN 

Biểu số 106/CKTC-NSNN 

Biểu số 107/CKTC-NSNN 

Báo cáo thuyết minh kế hoạch thực hiện dự toán năm 2024 

Điều 2. Văn phòng UBND Vạn Thọ chịu trách nhiệm công khai tại trụ sở cơ 

quan, hội nghị cơ quan và nhà văn hoá các xóm. Cán bộ phụ trách trang thông tin 

điện tử của xã thực hiện niêm yết công khai trên trang thông tin của xã Vạn 

Thọ.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Nơi nhận : 

- UBND huyện Đại Từ; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch  

- Đảng ủy-HĐND-UBND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng xóm trong xã; 

- Lưu: Văn phòng UBND. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Văn Trọng 
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THUYẾT MINH 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ XÂY 

DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Kèm theo quết định số:148 /QĐ-UBND  ngày 20 tháng 12 năm 2023  ) 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; 

Thực hiện Công văn số: 2233/-UBND-TCKH ngày 28/9/2023 của UBND 

huyện Đại Từ về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Ủy ban nhân dân xã Vạn Thọ căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

năm 2023 và dự báo phát triển kinh tế-xã hôi để thực hiện xây dựng dự toán thu-chi 

ngân sách năm 2024 với các nội dung sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện thu –chi NSNN năm 2023. 

1.1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 

1. Công tác thu 9 tháng đầu năm 2023 (Phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo) 

Kế hoạch thu ngân sách huyện giao là: 5.552,78 triệu đồng 

Trong đó thu cân đối ngân sách ngân sách xã hưởng: 223 triệu đồng; ngân sách xã 

hưởng 97 triệu đồng 

Thực hiện 9 tháng đầu năm như sau: 

Thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 ngân sách xã hưởng là 100 triệu đồng, 

đạt 100,03% so với kế hoạch. 

1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN (Chi tiết biểu 02) 

- Trong năm 2023 xã Vạn Thọ không có 01công trình chuyển tiếp. 

+ Vốn đầu tư phân bổ trong năm 2023 là: 1.095 triệu đồng, vốn năm trước 

chuyển sang 1.761 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 1.580 triệu đồng đạt 55,3% kế 

hoạch vốn giao. 

+ Tổng hợp, đánh giá tình hình nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) 

nguồn NSNN: Không có  

+ Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành: Đến hết tháng 09 năm 2023 

xã không có công trình nào chậm quyết toán. 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023 

+ Căn cứ kết quả thực hiện chi thường xuyên ngân sách 9 tháng năm 2023 là: 

3.862,17 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 2023 là: 6.057 triệu đồng 

+ Báo cáo tình hình chi từ nguồn dự phòng, kết dư ngân sách cấp xã, các 

nhiệm vụ ngân sách huyện bổ sung có mục tiêu trong năm 2023: Nguồn dự phòng 

ngân sách năm 2023 đã được thực hiện chi cho công tác phòng, chống dịch covid-19, 

nguồn kết dư ngân sách đã được HĐND xã phê chuẩn và thực hiện phân bổ chi cho 

các nhiệm vụ của địa phương, các nguồn bổ sung có mục tiêu đã được phân bổ và 

thực hiện chi theo đúng mục đích phân bổ ban đầu. 

+ Kết quả thực hiện chi ngân sách năm 2023 cơ bản thuận lợi, đáp ứng được 
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các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ đúng mục 

đích. 

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:    

Nguồn kinh phí phân bổ, giao và thực hiện dự toán chi chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023 đã được triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ tuy 

nhiên nguồn kinh phí còn hạn hẹp, nhu cầu chi cho các nhiệm vụ còn nhiều thiếu thốn 

gây khó khăn cho công tác thực hiện. 

1.4. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP của Chính Phủ  

- Tổng kinh phí giao đầu năm 2023: Không có 

2. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

2.1. Xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn  

UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Sông công - 

Đại Từ dự ước thực hiện thu cân đối ngân sách năm 2023 trên địa bàn, dự toán thu 

cân đối ngân sách nhà nước năm 2024 phấn đấu tăng trưởng10% so với ước thực 

hiện thu ngân sách năm 2023. 

2.2. Dự toán chi NSNN  

- Xây dựng định mức dự toán tại công văn số 2233/-UBND-TCKH ngày 

28/09/2023 của UBND huyện Đại Từ  về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2024.  

 - Kinh phí chi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại xã: 

 - Kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ dân quân tự vệ: 

2.3. Báo cáo tình hình biên chế công chức, chuyên trách 

+ Tổng số cán bộ, công chức giao (Theo Nghị định số 33/2013/NĐ/CP), đối 

với cán bộ không chuyên trách và cán bộ khác trên cơ sở các quy định hiện hành: 18   

người. 

+ Tổng số cán bộ, công chức có mặt thời điểm 30/09/2023 (không bao gồm cán 

bộ huyện luân chuyển đến): 17 người 

2.4. Lập dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương 

- 70% tăng thu giữa dự toán thu ngân sách xã được hưởng năm 2023 trừ dự 

toán thu ngân sách xã được hưởng dự ước thực hiện năm 2024. 

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 

lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).  

Trên đây là báo cáo xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước xã Vạn 

Thọ năm 2024 ./. 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ VẠN THỌ 

  

Biểu số 103/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Dự toán trình HĐND) 

   

Đơn vị tính: Đổng 

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN 

TỔNG SỐ THU 5.812.000.000 TỔNG SỐ CHI 5.812.000.000 

1. Các khoản xã hưởng 100% 66.000.000 1. Chi đầu tư phát triển 0 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 51.000.000 2. Chi thường xuyên 5.647.580.000 

3. Thu bổ sung 5.695.000.000 3. Tiết kiệm chi 69.420.000 

Bổ sung cân đối 5.152.000.000 4. Dự phòng 95.000.000 

Bổ sung có mục tiêu 543.000.000     

4. Thu chuyển nguồn       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ VẠN THỌ 

    

Biểu số 104/CK TC-

NSNN 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024 

(Dự toán trình HĐND) 

     

Đơn vị tính: Đổng 

NỘI DUNG  

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 

 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

THU 

NSNN 

THU 

NSX 

TỔNG SỐ  7.572.973.876 7.456.525.022 5.945.000.000 5.812.000.000 0,785 0,779 

Th cân đối ngân sách 225.065.967 108.617.113 250.000.000 117.000.000 1,111 1,077 

1. Các khoản xã hưởng 100% 60.838.000 60.838.000 66.000.000 66.000.000 1,085 1,085 

Phí  môn bài 3.300.000 3.300.000 3.000.000 3.000.000 0,909 0,909 

Lệ phí chứng thư 20.538.000 20.538.000 25.000.000 25.000.000 1,217 1,217 

Thu khác 37.000.000 37.000.000 38.000.000 38.000.000 1,027 1,027 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 164.227.967 47.779.113 184.000.000 51.000.000 1,120 1,067 

Thuế GTGT (hộ khoán cố đinh) 22.021.412 21.140.556 20.000.000 20.000.000 0,908 0,946 

Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS 97.935.292 0 133.000.000 0 1,358   

Thuế TNCN từ SXKD 17.632.706 0     0,000   

Lệ phí trước bạ 26.638.557 26.638.557 31.000.000 31.000.000 1,164 1,164 

3. Thu chuyển nguồn 213.104.571 213.104.571     0,000 0,000 

4. Thu kết dư 513.990.338 513.990.338     0,000 0,000 

5. Thu bổ sung 6.620.813.000 6.620.813.000 5.695.000.000 5.695.000.000 0,860 0,860 

Bổ sung cân đối 5.152.051.000 5.152.051.000 5.152.000.000 5.152.000.000 1,000 1,000 

Bổ sung có mục tiêu 1.468.762.000 1.468.762.000 543.000.000 543.000.000 0,370 0,370 

 

     

 



 

UBND XÃ VẠN THỌ  

Biểu số 105/CK TC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 

 

(Dự toán trình HĐND) 

       

Đơn vị tính: Đổng 

STT NỘI DUNG  
ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH 

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PT THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PT 

THƯỜNG 

XUYÊN 

THU 

NSNN 

THU 

NSX 

  TỔNG CHI 
9.583.213.86

5 

3.964.668.00

0 5.618.545.865 5.812.000.000   5.812.000.000     

1 Chi Quốc phòng 434.740.944   434.740.944 539.993.000   539.993.000     

2 Chi an ninh 379.822.432   379.822.432 519.489.000   519.489.000     

3 Chi văn hóa, thông tin 59.220.000   59.220.000 35.000.000   35.000.000     

4 Chi thể dục thể thao 
3.455.000.00

0 

3.346.000.00

0 109.000.000 25.000.000   25.000.000     

5 Chi hoạt động kinh tế 150.168.000 118.668.000 31.500.000 35.000.000   35.000.000     

6 

Chi quản lý nhà nước, Đảng, 

Đoàn thể 
4.577.412.48

9 500.000.000 4.077.412.489 3.984.274.000   3.984.274.000     

7 Chi công tác xã hội 462.659.000   462.659.000 508.824.000   508.824.000     

8 Dự phòng ngân sách 0     95.000.000   95.000.000     

9 Tiết kiệm chi 64.191.000   64.191.000 69.420.000   69.420.000     

                    

 

 

 



 

 

UBND XÃ VẠN THỌ 

     

Biểu số 106/CK TC-NSNN 

 

 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 

 

(Dự toán trình HĐND) 

         

Đơn vị tính: 

Đổng 

STT Tên công trình 

Thời gian 

khởi công-

hoàn 

thành 

Tổng dự tóan được 

duyệt 
Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/2023 

Giá trị thanh 

toán đến 

31/12/2023 

Dự toán năm 2024 

Tổng số 

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của 

nhân dân 

Tổng số 

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước 

Chia theo nguồn 

Nguồn 

cân đối 

ngân sách 

Nguồn 

đóng góp 

  TỔNG SỐ   8.403.333.986 127.333.594 7.939.333.986 7.646.014.000         

1 Công trình chuyển tiếp   8.403.333.986 127.333.594 7.939.333.986 7.646.014.000         

1.1 

XD Sân thể thao xã Vạn Thọ; 

HM San nền, bục sân khấu  

11/2022-

08/2023 
7.960.000.000 0 7.496.000.000 7.396.000.000         

1.2 

Đường GTNT xã Vạn Thọ năm 

2023 
Quý 

4/2023 443.333.986 127.333.594 443.333.986 250.014.000         

  Trong đó hoàn thành trong năm                   

2 Công trình khởi công mới                   

  
                    

  Trong đó hoàn thành trong năm                   

 



 

UBND XÃ VẠN THỌ 

    

Biểu số 107/CK TC-NSNN 

 

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024 

 

(Dự toán trình HĐND) 

      

Đơn vị tính: Đổng 

STT NỘI DUNG  
ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 

THU CHI CHÊNH LỆCH THU CHI CHÊNH LỆCH 

  TỔNG SỐ             

1 Các quỹ tài chính ngoài ngân sách 86.527.000 83.194.000 3.333.000 75.528.000 75.528.000 0 

  Quỹ vì người nghèo 24.999.000 25.000.000 -1.000 14.000.000 14.000.000 0 

  Quỹ trẻ thơ 17.144.000 17.065.000 79.000 17.144.000 17.144.000 0 

  Quỹ tình nghĩa 14.174.000 11.330.000 2.844.000 14.174.000 14.174.000 0 

  Quỹ nhân đạo 6.911.000 6.500.000 411.000 6.911.000 6.911.000 0 

  Quỹ khuyến học 12.865.000 12.865.000 0 12.865.000 12.865.000 0 

  Quỹ phòng chống thiên tai 10.434.000 10.434.000 0 10.434.000 10.434.000 0 

2 Các hoạt động sự nghiệp             
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